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Hướng dẫn sử dụng thuốc:

MULTUC 200
 

- Dang thuốc: Thuốc bột pha hỗn dịch uống

- Qui cách đóng gói: Hộp 30 gói x 2,0g

- Thành phân: Mỗi gói (2,0ø) thành phẩm chứa:
Acetylcystein 200mg

_ Tá dược vđ l gói

(Tá dược gôm: Aspartam, colloidal silicon dioxide, bột hương cam, bột hương đào, superiab, tableltose

80)
- Chỉ định: Được dùng làm thuốc tiêu chất nhây nhớt (mucoviscidosis), bệnh lý hô hấp có đờm nhầy

quánh như trong viêm phế quản cấp và mãn tính, viêm mũi, viêm thanh quản, viêm xoang, viêm tai

giữa tiết dịch và làm sạch nhây trong trường hợp mở phế quản.

- Cách dùng và liều dùng:

* Cách ding: Hoà tan gói thuốc trong cốc đã có sẵn nước đun sôi để nguội, uống thuốc ngay sau khi

hoa tan.

* Liễu dùng:
Người lớn và trẻ em trên 7 tuổi: Uống Igói/lần x 3 lần/ ngày.

Trẻ em 2- 7 tuổi: Uống 1 gói/lần x2 lần/ ngày.

- Chống chỉ định: Man cảm với một trong các thành phần của thuốc.Tiền sử hen (nguy cơ phản ứng co

thắt phế quản với tất cả các dạng thuốc có chứa acetylcystein). Trẻ em dưới 2 tuôi.

- Thận trọng: Phải giám sát chặt chế người bệnh có nguy cơ phát hen, nếu dùng thuốc cho người có

tiền sử dị ứng; nếu có co thắt phế quản, phải dùng thuốc phun mùgiãn phê quản và phải ngừng thuốc

ngay. Khi điêu trị có thể xuất hiện nhiều đờm loãng ở phê quản, cần phải hút dé lấy ra nêu người bệnh

giảm khả năng ho. Thận trọng khi điều trị cho bệnh nhân bị loét da day-ta tràng.Bệnh nhân suy gan.

- Tác dụng không mong muốn của thuốc: Acetylcystein có giới hạn an toàn rộng.Tuy hiểm gap co

that phế quản trong lâm sàng do acetylcystein, nhưng vân có thể xảy ra với tất cả các dạng thuốc có

chứa acetylcystein.
Thuong gap: Buồn nôn, nôn.

It gap: Buôn ngủ, nhức đầu, ù tai, viêm miệng, nước mũi chảy nhiều. Phát ban, mé day

Hiém gap: Co that phế quản kèm phản ứng phản vệ toàn thân. Sốt, rét run... Khi thấy các hiện

tượng khác lạphải ngừng sử dụng thuốc.

deed

we 1

* Ghi chi: "Neu can thông tin xin hỏi ýkiến của bác sĩ và thông báo cho bác sĩ những tác dụng ee

không mong muon gặp phải khi sử dụng th uốc "

- Tương tác thuốc:

* Acetylcystein là một chất khử nên không phù hợp với các chất oxy-hoá.

* Không được dùng đồng thời các thuốc ho khác hoặc bắt cứ thuốc nào làm giảm bài tiết phê

quản trong thời gian điều trị bằng, acetyleystein.

- Han ding: 24 thang tính từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng. Khi thấy bột

thuốc bị âm mốc, vón cục, chuyển màu, gói thuốc rách, nhãn thuốc in số lô SX, HD mờ.. .hay có các

biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới trả lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.

- Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30C.

- Tiêu chuẩn áp đụng: TCCS.
pk XA TAM TAY TRE EM Oh

"Doc ky hướng dẫn sử dụng trước khi ous

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ"

THUỐC SẢN XUẤTTẠI: Ạ
CONG TY C.P DUGC PHAMHA TAY/
aKhé - Ha Dong - TP-Ha Me

ĐT: 0433522 vụee
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TỜ THÔNG TIN CHO BỆNH NHÂN
(PIL)   

1. Tên sản phẩm: MULTUC 200

2. Mô tả sản phẩm: Thuốc bột đồng nhất, màu trắng hoặc trắng ngà,t

có mùi thơm nhẹ. fey CONG TY NN

3. Thành phần của thuốc: Acetylcystein

4. Hàm lượng của thuốc: Mỗi gói (2.08) thành phẩm chứa:

Acetylcystein 200 mg \€` HÀ TÂY<S/

Tá dược vừa đủ 1 gói NYogaeOY”
s gol ONG - TP =

  

5. Thuốc dùng cho bệnh gì?: Được dùng làm thuốc tiêu chất nhây nhớt

(mucoviscidosis), bệnh lý hô hap co dom nhay quanh nhu trong viém phé quan cap va

man tính, viêm mũi, viêm thanh quản, viêm xoang, viêm tai giữa tiết địch và làm sạch

nhây trong trường hợp mở phế quản.

6. Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng?:

* Cách dùng: Hoà tan gói thuốc trong cốc đã có sẵn nước đun sôi để nguội, uống thuốc

ngay sau khi hoà tan.

* Liều dùng:

Người lớn và trẻ em trên 7 tuôi: Uống 1gói/lần x 3 lần/ ngày.
Trẻ em 2- 7 tuổi: Uống 1 gói/lần x 2 lần/ ngày.

7. Khi nào không nên dùng thuốc này?:

- Mẫn cảm với một trong các thành phân của thuốc.

-Tiền sử hen (nguy cơ phản ứng co thắt phế quản với tất cả các dạng thuốc có chứa

acetylcystein).

- Trẻ em đưới 2 tuổi.
§. Tác dụng không mong muốn: Acetylcystein có giới hạn an toàn rộng.Tuy hiếm gặp

co that phế quản trong lâm sàng do acetylcystein, nhưng vẫn có thé xảy ra với tất cả các

dạng thuốc có chứa acetylcystein.

Thuong gap: Buôn nôn, nôn.

It gdp: Buôn ngủ, nhức đầu. ù tai, viêm miệng, nước mũi chảy nhiều. Phát ban, mé day

Hiếm gặp: Co thắt phế quản kèm phản ứng phản vệ toàn than. Sốt, rét run... Khi thấy

các hiện tượng khác lạ phải ngừng sử dụng thuốc.

9, Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này?:

- Acetylcystein là một chât khử nên không phù hợp với các chât oxy-hoá.

- Không được dùng đồng thời các thuốc ho khác hoặc bất cứ thuốc nào làm giảm bài

tiết phế quản trong thời gian điều trị bang acetylcystein.

10. Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc?Nên tiếp tục uống thuốc theo

liều lượng đã hướng dẫn trong tờ thông tin cho bệnh nhân.

11. CẦn bảo quản thuốc này như thế nào? Đề nơi khô, nhiệt độ dưới 30C.

12. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều?

Quá liều Acetylcystein có triệu chứng tương tự như triệu chứng của phản vệ, nhưng

nặng hơn nhiều: Đặc biệt là giảm huyết áp. Các triệu chứng khác bao gồm suy hô hâp,

tan máu, đông máu rải rác nội mạch và suy thận.

13. Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo? Khi gặp phải triệu chứng

khi dùng thuốc quá liều bệnh nhân phải ngừng thuốc ngay và đên cơ sở y tê gần nhât.

14. Tên của nhà sản xuất và chủ sở hữu giấy phép đăng ký sản phâm: CÔNG TY

CỎ PHÀN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY.

15. Những điều cẩn trọng khi dùng thuốc này:

https://trungtamthuoc.com/



- Phải giám sát chặt chế người bệnh có nguy cơ phát hen, nếu dùng thuốc cho người có

tiền sử địứng; nếu có co thắt phế quản, phải dùng thuốc phun mù giãn phế quản và phải

ngừng thuốc ngay.
- Khi điều trị có thể xuất hiện nhiều đờm loãngở phế quản, cần phải hút để lấy ra nếu

người bệnh giảm khả năng ho. Thận trọng khi điều trị cho bệnh nhân bị loét dạ dày-tá

tràng.

- Bệnh nhân suy gan

16. Khi nào cần tham vấn bác sỹ:
- Khi cần thêm thông tin về thuốc.

- Khi thấy những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

- Khi dùng thuốc mà thay triệu chứng của bệnh không thuyên giảm.

17. Ngày xem xét sửa đỗi lại tờ thông tin cho bệnh nhân: 24/08/2012.
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